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STT Thông tin cá nhân Tóm tắt thành tích 

I Cấp Mầm non, Tiểu học (01)  

1.  Họ và tên:  

Nguyễn Thị Chuyên 

Năm sinh: 02/11/1986 

Chức vụ hiện tại: Giáo Viên 

Nơi công tác: Trường PTDTBT 

Tiểu học Mường Toong số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên. 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: 

Đại học sư phạm Tiểu học. 

Học hàm, học vị: không 

Điện thoại, email: 0347651780 

nguyenchuyen1186@gmail.com 

 

1. Uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp huyện, 

cấp tỉnh 

Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành 

nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế 

làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú. Tâm huyết, tận tụy với nghề, tinh thần 

trách nhiệm cao trong công tác; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành; 

được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 

Cá nhân được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại ngày 11/12/2023 với nhan đề: Cô 

Nguyễn Thị Chuyên – “ngọn đuốc sáng” nơi cực Tây Tổ quốc. 

 2. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục, quản lý 

trong 05 năm liền kề 

Trong 05 năm, từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024, cá nhân có nhiều 

thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong giảng dạy, giáo dục, cụ thể như sau:  

  - Có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả như: 

Năm học 2019-2020: với sáng kiến “Một số biện pháp bảo quản đồ dùng học tập 
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của học sinh ngay tại lớp” được công nhận tại quyết định số 27a/QĐ-THMT1 ngày 

09/07/2020 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1 và công nhận 

CSTĐCS tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

Mường Nhé. Thông qua sáng kiến đã giúp học sinh của lớp có ý thức bảo quản tốt đồ dùng 

học tập của cá nhân. 

Năm học 2020-2021: với sáng kiến “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho 

đội ngũ giáo viên tổ khối 3 trường PTDTBT TH Mường Toong số 1 năm học 2020-

2021” được công nhận tại Quyết định số 26/QĐ -THMT1, ngày 14/05/2021 của Hiệu 

trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1. Thông qua sáng kiến đã giúp giáo 

viên trong tổ chuyên môn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học. 

    Năm học 2021-2022: với sáng kiến “Một số biện pháp xây dựng tổ khối 4 trường 

PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1 năm học 2021-2022 vững mạnh” được công nhận 

tại quyết định số 26a/QĐ -THMT1 ngày 06/05/2022 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu 

học Mường Toong số 1 và công nhận CSTĐCS tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 

11/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé. Thông qua sáng kiến đã giúp tổ khối 4 

đạt kết quả cao trong mọi hoạt động tại đơn vị. 

Năm học 2022-2023: với sáng kiến “Một số biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 5A 

theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học Lịch sử” được công 

nhận tại Quyết định số 25/QĐ-TH ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng trường PTDTBTTH 

Tiểu học Mường Toong số 1. Thông qua sáng kiến đã giúp học sinh của lớp yêu thích môn 

học Lịch sử và có kết quả học tập tốt hơn. 

Năm học 2023-2024: với sáng kiến: “Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc cho học sinh lớp 2B trường PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1 thông qua công 

tác chủ nhiệm.” Đã được hội đồng khoa học nhà trường xếp loại Đạt tại quyết định số 

28/QĐ – THMT1 ngày 20/05/2024 và được công nhận CSTĐCS tại Quyết định số 

1651/QĐ-UBND ngày 25/06/2024 của Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé. Thông qua 
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sáng kiến đã giúp học sinh của lớp cũng như học sinh của nhà trường biết giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc mình cũng như biết thêm những truyền thống nét đẹp văn hóa của các dân 

tộc khác. Nhờ đó giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân 

tộc. 

- Có 2 lần được Giám đốc Sở GD&ĐT công nhận danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh 

tại Quyết định số 2129/QĐ- GDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên; 

Quyết định số 142/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc sở Giáo dục và 

đào tạo tỉnh Điện Biên. 

3. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc về hoạt động đoàn thể, xã hội, phục vụ cộng 

đồng 

Trong những năm qua, cá nhân luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính 

sách của Đảng, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ lí luận, phẩm chất chính trị, luôn 

nêu cao tinh thần thần trách nhiệm của một Đảng viên, gương mẫu, thẳng thắn phê bình và 

tự phê bình trong chi bộ Đảng góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong 05 

năm (từ năm 2019 đến 2024, cá nhân đã giúp đỡ được 4 quần chúng vào Đảng. Kết quả xếp 

loại Đảng viên (từ năm 2019 đến 2023) tôi luôn được xếp loại Đảng viên “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ”. Khi được giao bất cứ công việc gì cũng không được ngại khó ngại khổ, 

không trốn tránh nhiệm vụ và trách nhiệm.  

Là một đoàn viên công đoàn, cá nhân luôn hăng hái tham gia các hoạt động do tổ 

chức công đoàn phát động và giao nhiệm vụ. Nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hoá, 

thể thao, động viên thăm hỏi đồng chí đồng nghiệp khi ốm đau hoặc có các công việc hiếu 

hỷ của gia đình. Tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, quyên góp từ thiện do các tổ chức 

trong và ngoài cơ quan phát động. Hàng năm đều đạt công đoàn viên xuất sắc. 

4. Một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp tiêu biểu trong 05 năm 

liền kề 

Trong 05 năm qua, có 3 lần được UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đuacơ 
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sở, 01 Bằng khen UBND tỉnh Điện Biên; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

Năm học 2019-2020, được UBND huyện Mường Nhé tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 24/8/2020; 

Năm học 2021-2022, được UBND huyện Mường Nhé tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 11/7/2022; 

Năm học 2023-2024, được UBND huyện Mường Nhé tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở tại  Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 25/6/2024;  

Năm học 2020-2021 được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen tại Quyết định số 

1540 QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên;  

Năm học 2022-2023 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen tại Quyết định số 

1394 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính Phủ. 

II Cấp THCS, THPT (01)  

1. Họ và tên: Bùi Thị Anh 

Năm sinh: 1978 

Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng 

Nơi công tác: Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 

Trình độ, chuyên ngành đào tạo: 

Cử nhân Hóa học 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại, email: 0984013956; 

mrsbuianh@gmail.com 

 

1. Uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp huyện, 

cấp tỉnh 

Là nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác dạy 

học chuyên sâu. Nhiều lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp 

Tỉnh, được đồng nghiệp của các trường trong Tỉnh tin cậy. Luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ, 

giúp đỡ, động viên khích lệ tinh thần các nhà giáo, nhân viên trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ tạo động lực cho các đồng chí cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Với 

vai trò là Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng luôn xây dựng tập thể đoàn kết, cùng nhau quyết 

tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Trong hội nghị của ngành 

được cấp trên giao nhiệm vụ phát biểu tham luận về chỉ đạo công tác chuyển đổi số, truyền 

thông, bồi dưỡng học sinh. 

2. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục, quản lý 

trong 05 năm liền kề 
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Trong 5 năm liền kề với vai trò là cán bộ quản lý nhà trường, đã lãnh đạo nhà trường 

luôn dẫn đầu khối trường THPT trong toàn tỉnh với kết quả cụ  thể: 

- Chất lượng giáo dục đại trà: Xếp loại hạnh kiểm của học sinh 100% Khá, Tốt; học lực 

trên 98% Khá,  Giỏi; đỗ tốt nghiệp THPT 100%; trên 99% học sinh đỗ đại học, cao đẳng. 

- Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa trong 5 năm đạt 2.307 giải trong 

đó có 131 Nhất, 455 Nhì, 879 Ba, 842 KK. 

- Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa đạt 60 giải trong đó 3 Nhì, 19 

Ba, 36 KK. Đặc biệt học 2023- 2024 kết quả tăng đột biến với 24 giải. 

      - Kết quả thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp tỉnh đat 24 giải trong đó 7 Nhất, 9 Nhì, 7 

Ba, 2 KK. 

- Kết quả thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia đạt 4 giải trong đó 01 Ba, 01 

giải của nhà tài trợ, 01 giải triển vọng, 01 giải vì cộng đồng. 

Trong 5 năm qua, cá nhân đã viết 07 viết sáng kiến trong chuyên môn, quản lí được 

các cấp ghi nhận phạm vi ảnh hưởng 05 cấp ngành, 02 cấp tỉnh. 

Năm học 2019 -2020, cá nhân tôi được ngành tin tưởng lựa chọn làm ban giám khảo 

hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THPT môn Hóa học. 

Với vai trò là tổ phó (năm học 2019- 2020, 2020 -2021) tổ trưởng (năm 2021-2022, 

2022-2023, 2023- 2024) tổ giáo viên bồi dưỡng đội dự tuyển và đội tuyển ôn luyện kỳ thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia của Tỉnh Điện Biên, trong 5 năm qua, cá 

nhân chỉ đạo công tác bồi dưỡng đạt 60 giải trong đó có 5 Nhì, 19 Ba, 36 Khuyến Khích. 

Đặc biệt kết quả năm học 2023- 2024 đạt cao nhất từ trước tới nay và có 1 học sinh đạt giải 

Nhì được lựa chọn tham gia dự Kỳ thi  chọn đội tuyển Olympic năm 2024. 

3. Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc về hoạt động đoàn thể, xã hội, phục vụ cộng 

đồng 

Chỉ đạo sát sao hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, chữ thập đỏ của đơn vị. 
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Đặc biệt, chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động để lại dấu ấn tốt đẹp với phụ 

huynh, học sinh và toàn xã hội: Hoạt động thiện nguyện vào đầu năm học, dịp tết trung thu, 

tết thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, các trường có nhiều học sinh có hoàn hoàn cảnh 

khó khăn ở khu vực lòng chảo Điện Biên. 

  Luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhà giáo, nhân viên, người lao 

động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh Tổ chức thăm hỏi gia 

đình bố mẹ của nhà giáo, nhân viên, người lao động vào dịp Tết Nguyên đán; gia đình chính 

sách vào ngày 27/7; quyên góp ủng hộ học sinh Tiểu học xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa; học sinh 

trường tiểu học Nậm Vì, xã Mường Nhé; học sinh mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 

80.989.000 đồng; giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo của trường với số tiền 205.900.000 đồng. 

Tôi đã trao 10 xuất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học 

tập tại trường THCS Thị trấn Tủa Chùa với trị giá 3.000.000 đồng; ủng hộ mua bộ téc nước và 

năng lượng mặt trời cho các học sinh trường tiểu học bán trú Nậm Vì huyện Mường Nhé 

3.000.000 đồng. 

Đoàn trường trong 5 năm qua đều đạt “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” dẫn đầu cụm 

thi đua được nhận Bằng khen của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn. 

Công đoàn trong 5 năm qua đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm học 2023- 

2024 hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

4. Một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp tiêu biểu trong 05 năm 

liền kề 

* Cá nhân 

- Đánh giá xếp loại viên chức: Từ năm học 2019 -2020 đến năm học 2022- 2023 xếp loại 

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Năm học 2023- 2024 xếp loại Hoàn thành Tốt nhiêm vụ. 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 03 năm học từ 2020 -2021 đến 2022- 2023. 

- Nhận 02 Bằng khen UBND tỉnh 
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- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2020  

- Đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023  

* Tập thể nhà trường 

- 05 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 

- Danh hiệu Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới năm 2020 

- 02 Cờ thi đua Chính phủ  

- Nhận 12 Bằng khen của UBND, Bộ GDĐT, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh 

đoàn, Liên đoàn LĐ tỉnh. 
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